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1 HKD Nguyễn Văn Chung 24F-004.80 Xe hợp đồng 1025HĐ-012 20/01/2025 31/12/2030
QĐ số 111/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2025

2 HTX Vận tải Lào Cai 24E-004.14 Xe hợp đồng 1025HĐ-089 08/04/2025 07/04/2032
QĐ số 111/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2025

3 HTX Vận tải Hữu Nghị 24H-023.47 Xe hợp đồng 1024HĐ-108 07/08/2024 05/08/2029
QĐ số 111/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2025

4 HKD Nguyễn Tâm Thi 24F-001.63 Xe hợp đồng 1024HĐ-199 27/12/2024 26/12/2031
QĐ số 111/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2025

5
Công ty cổ phần Logistics Trường 

Phúc
24E-000.96 Xe Taxi 1022TX-148 12/08/2022 30/08/2025

QĐ số 111/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2025

6 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24H-025.47 Xe Taxi 1025TX-111 10/03/2025 05/03/2028
QĐ số 111/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2025

7 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24E-002.80 Xe Taxi 1023TX-257 27/08/2023 26/09/2030
QĐ số 111/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2025

8 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24E-002.88 Xe Taxi 1023TX-256 27/08/2023 26/09/2030
QĐ số 111/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2025

9 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24H-023.69 Xe Taxi 1024TX-434 15/08/2024 15/08/2025
QĐ số 111/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2025

10 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24A-104.38 Xe Taxi 1025TX-061 21/01/2025 19/01/2032
QĐ số 111/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2025

11 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24E-002.67 Xe Taxi 1023TX-258 27/08/2023 26/09/2030
QĐ số 111/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2025

12 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24F-003.99 Xe Taxi 1025TX-208 21/04/2025 20/04/2032
QĐ số 111/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2025

13 HTX Vận tải Tuấn Hồng 25F-001.03
Xe Tuyến 

CĐ
1023TCĐ-019 14/03/2023 13/03/2030

QĐ số 111/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2025

14 HTX Vận tải Tuấn Hồng 25E-002.02
Xe Tuyến 

CĐ
1024TCĐ-003 16/01/2024 15/01/2031

QĐ số 111/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2025

15 HTX Vận tải Tuấn Hồng 24B-010.10 Xe hợp đồng 1024HĐ-019 23/02/2024 31/12/2029
QĐ số 111/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2025
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16 Công ty TNHH MTV Thanh Thủy 24H-032.85 Xe Taxi 1025TX-152 11/04/2025 10/04/2032
QĐ số 111/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2025

17 Công ty TNHH MTV Thanh Thủy 24H-032.93 Xe Taxi 1025TX-154 11/04/2025 10/04/2032
QĐ số 111/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2025

18
Công ty cổ phần vận tải FUTA - Hà 

Sơn
50H-875.21

Xe Hợp 

đồng
1025HĐ-122 22/04/2025 02/01/2032

QĐ số 111/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2025

19
Công ty cổ phần vận tải FUTA - Hà 

Sơn
50H-879.83

Xe Hợp 

đồng
1025HĐ-123 22/04/2025 02/01/2032

QĐ số 111/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2025

20
Công ty cổ phần vận tải FUTA - Hà 

Sơn
50H-885.35

Xe Hợp 

đồng
1025HĐ-124 22/04/2025 02/01/2032

QĐ số 111/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2025

21
Công ty cổ phần vận tải FUTA - Hà 

Sơn
50H-893.25

Xe Hợp 

đồng
1025HĐ-126 22/04/2025 02/01/2032

QĐ số 111/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2025

22
Công ty cổ phần vận tải FUTA - Hà 

Sơn
50H-889.37

Xe Hợp 

đồng
1025HĐ-125 22/04/2025 02/01/2032

QĐ số 111/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2025

23
Công ty cổ phần vận tải FUTA - Hà 

Sơn
50H-789.55

Xe Hợp 

đồng
1025HĐ-061 19/03/2025 02/01/2032

QĐ số 111/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2025

24
Công ty cổ phần vận tải FUTA - Hà 

Sơn
50H-778.10

Xe Hợp 

đồng
1025HĐ-060 19/03/2025 02/01/2032

QĐ số 111/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2025

25
Công ty cổ phần vận tải FUTA - Hà 

Sơn
50H-786.62

Xe Hợp 

đồng
1025HĐ-062 19/03/2025 02/01/2032

QĐ số 111/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2025

26 HTX Vận tải Tuấn Hồng 24F-001.79
Xe Hợp 

đồng
1024HĐ-168 29/10/2024 29/10/2031

QĐ số 121/QĐ-SXD            

ngày 15/5/2025

27 HTX Vận tải Tuấn Hồng 24B-008.46
Xe Tuyến 

CĐ
1024TCĐ-067 19/09/2024 16/03/2026

QĐ số 121/QĐ-SXD            

ngày 15/5/2025

28
Công ty TNHH MTV VT Trần 

Phương
24B-003.08

Xe Tuyến 

CĐ
1021TCĐ-039 09/11/2021 20/06/2028

QĐ số 121/QĐ-SXD            

ngày 15/5/2025

29 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24F-004.54 Xe Taxi 1025TX-198 17/04/2025 15/04/2032
QĐ số 121/QĐ-SXD            

ngày 15/5/2025

30 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24F-004.94 Xe Taxi 1025TX-205 21/04/2025 20/04/2032
QĐ số 121/QĐ-SXD            

ngày 15/5/2025

31 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24F-004.48 Xe Taxi 1025TX-206 21/04/2025 20/04/2032
QĐ số 121/QĐ-SXD            

ngày 15/5/2025
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32 Công ty TNHH MTV Hiếu Hồng 24A-057.05 Xe Taxi 1021TX-150 27/12/2021 31/12/2027
QĐ số 121/QĐ-SXD            

ngày 15/5/2025

33 Công ty TNHH MTV Hiếu Hồng 24A-173.36 Xe Taxi 1021TX-091 09/06/2021 31/12/2025
QĐ số 121/QĐ-SXD            

ngày 15/5/2025

34 Công ty TNHH MTV Hiếu Hồng 24A-205.19 Xe Taxi 1022TX-130 05/07/2022 31/12/2025
QĐ số 121/QĐ-SXD            

ngày 15/5/2025

35 Công ty TNHH MTV Hiếu Hồng 24E-000.76 Xe Taxi 1023TX-100 15/06/2023 31/12/2026
QĐ số 121/QĐ-SXD            

ngày 15/5/2025

36 Công ty TNHH MTV Hiếu Hồng 24A-125.81 Xe Taxi 1024TX-517 24/10/2024 31/12/2027
QĐ số 121/QĐ-SXD            

ngày 15/5/2025

37 Công ty TNHH Mai Linh Lào Cai 24A-107.78 Xe Taxi 1023TX-188 06/07/2023 05/07/2030
QĐ số 121/QĐ-SXD            

ngày 15/5/2025

38 Công ty TNHH Mai Linh Lào Cai 24A-107.80 Xe Taxi 1023TX-194 06/07/2023 05/07/2030
QĐ số 121/QĐ-SXD            

ngày 15/5/2025

39 Công ty TNHH Mai Linh Lào Cai 24A-107.59 Xe Taxi 1023TX-192 06/07/2023 05/07/2030
QĐ số 121/QĐ-SXD            

ngày 15/5/2025

40 Trần Cao Thắng 24B-009.78
Xe Hợp 

đồng
1022HĐ-006 21/01/2022 20/01/2029

QĐ số 121/QĐ-SXD            

ngày 15/5/2025

41 Công ty TNHH MTV Hiếu Hồng 24H-020.72 Xe Taxi 1024TX-195 22/04/2024 31/12/2027
QĐ số 131/QĐ-SXD            

ngày 20/5/2025

42 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24F-003.97 Xe Taxi 1024TX-433 14/08/2024 13/08/2027
QĐ số 131/QĐ-SXD            

ngày 20/5/2025

43 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24F-003.84 Xe Taxi 1024TX-432 14/08/2024 13/08/2027
QĐ số 131/QĐ-SXD            

ngày 20/5/2025

44 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24F-003.74 Xe Taxi 1025TX-125 25/03/2025 15/03/2028
QĐ số 131/QĐ-SXD            

ngày 20/5/2025

45 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24H-017.89 Xe Taxi 1023TX-262 06/10/2023 05/10/2030
QĐ số 131/QĐ-SXD            

ngày 20/5/2025

46 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24A-072.42 Xe Taxi 1024TX-398 08/07/2024 07/07/2031
QĐ số 131/QĐ-SXD            

ngày 20/5/2025

47 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24F-004.24
Xe Hợp 

đồng
1025HĐ-180 11/04/2025 29/03/2028

QĐ số 131/QĐ-SXD            

ngày 20/5/2025
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48 Công ty TNHH MTV Hùng Vương 24F-002.86 Xe Taxi 1024TX-196 24/04/2024 30/04/2027
QĐ số 131/QĐ-SXD            

ngày 20/5/2025

49 HTX Vận tải Tuấn Hồng 25E-002.02
Xe Tuyến 

CĐ
1024TCĐ-003 16/01/2024 15/01/2031

QĐ số 131/QĐ-SXD            

ngày 20/5/2025

50 HTX Vận tải Tuấn Hồng 24B-010.10
Xe Hợp 

đồng
1024HĐ-019 23/02/2024 31/12/2029

QĐ số 131/QĐ-SXD            

ngày 20/5/2025

51 HTX Vận tải Tuấn Hồng 24B-007.57
Xe Tuyến 

CĐ
1024TCĐ-116 28/11/2024 27/11/2031

QĐ số 131/QĐ-SXD            

ngày 20/5/2025

52
Công ty cổ phần Logistics Trường 

Phúc
24H-018.62 Xe Taxi 1023TX-318 30/11/2023 10/10/2026

QĐ số 131/QĐ-SXD            

ngày 20/5/2025

53 Công ty TNHH MTV Thanh Thủy 24E-003.60
Xe Hợp 

đồng
1025HĐ-056 12/03/2025 31/12/2029

QĐ số 131/QĐ-SXD            

ngày 20/5/2025

54
CN Công ty TNHH Trần Thành tại 

Sa Pa
24F-002.57 Xe Taxi 1024TX-192 17/04/2024 16/04/2031

QĐ số 131/QĐ-SXD            

ngày 20/5/2025

55 Công ty TNHH MTV Hiếu Hồng 24E-001.32 Xe Taxi 1023TX-205 11/07/2023 31/12/2026
QĐ số 147/QĐ-SXD            

ngày 27/5/2025

56 HTX Vận tải Hoàng Liên 24B-004.08 Xe tuyến CĐ 1023TCĐ-110 30/11/2023 31/12/2027
QĐ số 147/QĐ-SXD            

ngày 27/5/2025

57 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24H-017.64 Xe Taxi 1023TX-261 06/10/2023 05/10/2030
QĐ số 147/QĐ-SXD            

ngày 27/5/2025

58 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24H-017.94 Xe Taxi 1023TX-264 06/10/2023 05/10/2030
QĐ số 147/QĐ-SXD            

ngày 27/5/2025

59 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24A-092.44 Xe Taxi 1025TX-012 15/01/2025 14/01/2032
QĐ số 147/QĐ-SXD            

ngày 27/5/2025

60 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24F-003.74 Xe Taxi 1025TX-125 25/03/2025 15/03/2028
QĐ số 147/QĐ-SXD            

ngày 27/5/2025

61 Công ty TNHH MTV Vũ Lâm 24E-002.67 Xe Taxi 1025HĐ-147 07/05/2025 06/05/2032
QĐ số 147/QĐ-SXD            

ngày 27/5/2025

62 Công ty TNHH MTV Thanh Thủy 24H-031.60 Xe Taxi 1025TX-144 09/04/2025 08/04/2032
QĐ số 147/QĐ-SXD            

ngày 27/5/2025

63 Nguyễn Tâm Thi 24H-017.58
Xe Hợp 

đồng
1023HĐ-141 17/10/2023 16/10/2030

QĐ số 147/QĐ-SXD            

ngày 27/5/2025

Page 4



TT Tên đơn vị KDVT
Biển số đăng 

ký xe

Loại Phù 

hiệu
Số phù hiệu Ngày cấp

Thời hạn có 

hiệu lực

Quyết định thu hồi của Sở 

Xây dựng

64 Phạm Quốc Khánh 24F-004.60
Xe Hợp 

đồng
1024HĐ-173 01/11/2024 31/12/2030

QĐ số 147/QĐ-SXD            

ngày 27/5/2025

65
C.ty TNHH MTV TH Hoàng Minh 

Anh
24C-090.72 Đầu kéo 1021DK-80 28/05/2021 28/05/2028

QĐ số 113/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2016

66
C.ty TNHH MTV TH Hoàng Minh 

Anh
24C-031.72 Đầu kéo 1021DK-81 28/05/2021 28/05/2028

QĐ số 113/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2017

67
C.ty TNHH MTV TH Hoàng Minh 

Anh
24C-110.41 Đầu kéo 1021DK-82 28/05/2021 28/05/2028

QĐ số 113/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2018

68 Trần Công Khải 24H-013.78 Đầu kéo 1022ĐK-254 24/11/2022 24/11/2029
QĐ số 113/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2019

69 Trần Công Khải 24H-013.24 Đầu kéo 1022ĐK-255 24/11/2022 24/11/2029
QĐ số 113/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2020

70 Đỗ Ngọc Tân 24H-001.47 Xe tải 1021XT-149 27/04/2021 20/09/2026
QĐ số 113/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2021

71 Đỗ Ngọc Tân 24C-044.55 Đầu kéo 1021DK-52 27/04/2021 20/09/2026
QĐ số 113/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2022

72 Đỗ Mạnh Hà 24C-063.66 Xe tải 1022XT-284 18/08/2022 13/08/2029
QĐ số 113/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2023

73 Đỗ Mạnh Hà 24C-067.41 Xe tải 1022XT-285 18/08/2022 13/08/2029
QĐ số 113/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2024

74 C.ty TNHH MTV 168 LÀO CAI 24H-001.51 Xe tải 1024XT-045 02/05/2024 02/05/2031
QĐ số 113/QĐ-SXD            

ngày 07/5/2025

75
Công ty TNHH Vận tải Tuấn Phát 

Đạt
24H-005.26 Đầu kéo 1023ĐK-045 09/06/2023 17/10/2029

QĐ số 147/QĐ-SXD            

ngày 27/5/2025

76
Công ty TNHH Vận tải Tuấn Phát 

Đạt
24C-043.16 Đầu kéo 1023ĐK-044 09/06/2023 17/10/2029

QĐ số 147/QĐ-SXD            

ngày 27/5/2025

77 C.ty TNHH Minh Tuân 24C-026.54 Xe tải 1022XT-187 17/05/2022 17/05/2029
QĐ số 147/QĐ-SXD            

ngày 27/5/2025
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